
Bữa trưa Bữa xế Bữa phụ Bữa trưa Bữa xế Bữa phụ 

Thứ 2 

Cơm, Bầu non, cà rốt xào tôm, 

Thịt lợn sốt cà chua, Canh củ 

quả nước dùng gà, Thịt gà rang 

lá chanh 

xôi -vừng lạc nước ép cam 

Thịt gà rang lá chanh, Canh 

củ quả nước dùng gà, Bầu 

non, cà rốt  xào tôm, Thịt 

lợn sốt cà chua, Cơm 

 xôi -vừng lạc  

Thứ 3 

Cơm, Đậu phụ chiên mắm, Thịt 

bò rim, Su su xào thịt lợn, Canh 

rau vặt nghêu 

Cơm, Canh rau cải thịt bò, 

Thịt lợn rim mặn ngọt 
sữa yakult 

Cơm, Đậu phụ chiên mắm, 

Thịt bò rim, Canh rau vặt 

nghêu, Su su xào thịt lợn 

 sữa yakult  

Thứ 4 
Cơm, Canh rau cải nấu thịt băm, 

Thịt lợn kho trứng, Bí xào lạc 
Miến thịt bò Bánh bông lan 

Cơm, Canh rau cải nấu thịt 

băm, Thịt lợn kho trứng, Bí 

xào lạc 

 Miến thịt bò  

Thứ 5 

Cơm, Tôm ruốc bông, Canh rau 

vặt nấu tôm, Thịt lợn sốt cà 

chua, Củ cải xào thịt bò 

Cơm, Trứng cuộn, Canh 

rau cải thịt băm 

Bánh bao nhân 

cadé 

Cơm, Tôm ruốc bông, 

Canh rau vặt nấu tôm, Củ 

cải xào thịt bò, Thịt lợn sốt 

cà chua 

 Bánh bao nhân cadé  

Thứ 6 

Vừng lạc, Su su, cà rốt xào thịt 

lợn, Canh khế nấu thịt bò, Cá thu 

đảo bông, Cơm 

Bò ốp lết, Canh rau ngót 

nhật tôm, Cơm 
Sữa chua ba vì 

Cơm, Vừng lạc, Su su, cà 

rốt  xào thịt lợn, Canh khế 

nấu thịt bò, Cá thu đảo 

bông 

 Sữa chua Ba Vì  

Ghi chú 

Phạm Thị Lan Cao Thị Ngọc Lương Thị Ngọc 

Người lập bảng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện nhà bếp 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ban giám hiệu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Sở GD&ĐT Nghệ An 

MN Diễn Ngọc 

Từ ngày: 24/11/2025 Đến ngày 28/11/2025 

THỰC ĐƠN TUẦN 4/THÁNG 11/2025

Thứ
Nhóm cơm (19-36 tháng) Nhóm mẫu giáo (37-72 tháng) 


